
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ PHƯỚC AN                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục I 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2025  

 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 

2025 

Lãnh đạo chủ trì theo dõi 

đánh giá 

Người phụ trách 

1 2 3 4   
I KINH TẾ   
1 Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 

2010) 
% 9,7 

Đồng chí Huỳnh Tấn Dũng, 

Lê Văn Chinh 

Đồng chí  

Lê Thị Ánh 

 Trong đó:     

 
- Nông, lâm, thuỷ sản tăng % 3,5 

Đồng chí Huỳnh Tấn Dũng, 

Lê Văn Chinh 

Đồng chí  

Nguyễn Quốc Việt 

 
- Công nghiệp và xây dựng tăng % 10,5 

Đồng chí Huỳnh Tấn Dũng, 

Lê Văn Chinh 

Đồng chí  

Nguyễn Văn Tranh 

 Riêng công nghiệp tăng % 10,5   

 
- Dịch vụ tăng % 9,7 

Đồng chí Huỳnh Tấn Dũng, 

Lê Văn Chinh 

Đồng chí  

Lê Thị Ánh 

2 Cơ cấu kinh tế theo giá trị sản xuất (giá so 

sánh 2010) 
% 100,0 

Lãnh đạo UBND xã Đồng chí  

Lê Thị Ánh 

 Trong đó:       

 
- Nông, lâm, thuỷ sản  % 12,6 

Đồng chí Huỳnh Tấn Dũng, 

Lê Văn Chinh 

Đồng chí  

Nguyễn Quốc Việt 

 
- Công nghiệp và xây dựng % 79 

Đồng chí Huỳnh Tấn Dũng, 

Lê Văn Chinh 

Đồng chí  
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Nguyễn Văn Tranh 

 
- Dịch vụ  % 8,4 

Đồng chí Huỳnh Tấn Dũng, 

Lê Văn Chinh 

Đồng chí  

Lê Thị Ánh 

3 
Thu nhập bình quân đầu người 

Tr. đồng/ 

người/năm 
56 

Đồng chí Huỳnh Tấn Dũng, 

Lê Văn Chinh 

Đồng chí  

Lê Thị Ánh 

4 Sản lượng lương thực có hạt Tấn 8.500 Đồng chí Lê Văn Chinh  

5 Thu, chi ngân sách   Đồng chí Lê Văn Chinh Đồng Phan Thị Thanh 

Thảo, Nguyễn Thị 

Minh Thương 
5.1 Tổng thu ngân sách Triệu đồng 18.114   
- Thu phát sinh trên địa bàn  9.731   

- Trong đó, thu ngân sách huyện, xã hưởng  9.879   

5.2 Tổng chi ngân sách Triệu đồng 9.879   
6 Trồng trọt   Đồng chí Lê Văn Chinh Đồng chí Nguyễn 

Quốc Việt 
6.1 Lúa (tổng số)     

 Diện tích gieo trồng Ha 1390   

 Sản lượng thu hoạch Tấn 9030   

6.2 Một số cây hàng năm khác     
6.2.1 Ngô     

- Diện tích gieo trồng Ha 80   
- Sản lượng thu hoạch Tấn 498   

6.2.2 Sản lượng sắn/khoai mì     
- Diện tích gieo trồng Ha    
- Sản lượng thu hoạch Tấn    

6.2.3 Lạc     
- Diện tích gieo trồng Ha 75   
- Sản lượng thu hoạch Tấn 235   

6.2.4 Rau các loại     
- Diện tích gieo trồng Ha 340   
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- Sản lượng thu hoạch Tấn 6052   
6.2.5 Đậu các loại     

- Diện tích gieo trồng Ha    
- Sản lượng thu hoạch Tấn    
7 Chăn nuôi   Đồng chí Lê Văn Chinh Đồng chí Nguyễn 

Quốc Việt 
- Số lượng đầu con    Đồng chí Huỳnh Văn 

Phương 
7.1 Bò con 3.160   
7.2 Trâu  92   

7.3 Lợn con 2.440   
7.4 Gia cầm con 104.910   
8 Thủy sản     

- Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản 
nội địa 

ha 3,44 Đồng chí Lê Văn Chinh Đồng chí Nguyễn 
Quốc Việt 

9 Tỉ lệ che phủ rừng % 
 

30,56 
Đồng chí Lê Văn Chinh Đồng chí Nguyễn 

Quốc Việt 
II CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI   
1 Tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (%) % 94.42 Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú Đồng chí Lê Đặng 

Đại Lý 

2 
Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuối suy dinh dưỡng 

thể nhẹ cân 
% 6,7 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú 
Đồng chí Đào Đức 

Huy 
3 Giảm tỉ lệ nghèo đa chiều % 0,31 Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú Đồng chí Lê Đặng Đại 

Lý 
4 Bảo hiểm xã hội tự nguyện người 245 Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú Đồng chí Lê Đặng Đại 

Lý 
5 Tạo việc làm mới người 465 Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú Đồng chí Lê Đặng Đại 

Lý 
6 Đào tạo nghề lao động nông thôn người 30 Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú Đồng chí Lê Đặng Đại 

Lý 
7 Tỉ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch %  Đồng chí Lê Văn Chinh Đồng chí Đoàn Sĩ 
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Nhơn 
8 Tỉ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước 

sạch 
% 50,99 Đồng chí Lê Văn Chinh Đồng chí Đoàn Sĩ 

Nhơn 

9 Tỉ lệ chất thải rắn được thu gom %  Đồng chí Lê Văn Chinh Đồng chí Đoàn Sĩ 

Nhơn 

- Tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu 

gom 
% 

 
87,04 

Đồng chí Lê Văn Chinh Đồng chí Đoàn Sĩ 

Nhơn 

10 Phòng chống lấn chiếm đất đai số vụ tối đa 17 Đồng chí Huỳnh Tấn Dũng Đồng chí Nguyễn Văn 

Tranh 

11 Giải phóng mặt bằng dự án 8 Đồng chí Huỳnh Tấn Dũng Đồng chí Nguyễn Văn 

Tranh 

12 
Tỷ lệ hộ gia đình tham gia phân loại và 

xử lý rác thải tại nguồn 
% 76,5% (số hộ 

tăng thêm: 6) 
Đồng chí Lê Văn Chinh Đồng chí Đoàn Sĩ 

Nhơn 

13 
Giảm tỷ lệ đơn khiếu nại về lĩnh vực 

đất đai phát sinh mới 
% 70 Đồng chí Huỳnh Tấn Dũng Đồng chí Nguyễn Văn 

Tranh 

14 
Tỷ lệ giải quyết số vụ việc khiếu nại 

thuộc thẩm quyền 
% 85 Đồng chí Huỳnh Tấn Dũng Đồng chí Nguyễn Văn 

Tranh, Lê Thị Quy 

Điền 

15 
Số lượng nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng 
nặng được hỗ trợ; Trong đó: 

nhà 8 Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú Đồng chí Lê Đặng Đại 

Lý 
- Hộ nghèo, cận nghèo nhà 5   
- Người có công nhà 3   

16 Hoàn thành các chỉ tiêu, nội dung liên 
quan 07 tiêu chí Dịch vụ công tỉnh giao. 

  Đồng chí Huỳnh Tấn Dũng Bộ phận Một cửa xã 
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